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CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ 
(Kèm theo QĐ số           /QĐ-THADS  ngày        tháng 11 năm 2025 của THADS tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Đồng

STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị
tính Số lượng

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá Giá trị
còn lại

Hình thức xử
lý

Lý do đề nghị xử
lý Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Tài sản 8 188,776,000 0

1 Máy photocopy Kyocera FS-
5625MP do trung quốc sản xuất

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2016 50,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

KV3

2

Máy photo coppy nhãn hiệu
Fuji Xerox dòng máy
Docucentre V2060  do trung
Quốc sản xuất

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2018 49,500,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

3 Máy vi tính xách tay Asus Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2018 14,850,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

4 Máy vi tính xách tay Asus Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2018 14,850,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

5
Máy tính để bàn DELL

(OptiPlex 3060) do trung Quốc
sản xuất

Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2016 14,894,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

6
Máy tính để bàn DELL

(OptiPlex 3060) do trung Quốc
sản xuất

Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2018 14,894,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

7
Máy tính để bàn DELL

(OptiPlex 3060) do trung Quốc
sản xuất

Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2018 14,894,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được
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8
Máy tính để bàn DELL

(OptiPlex 3060) do trung Quốc
sản xuất

Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2018 14,894,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

II Công cụ, dụng cụ 37 72,181,000 0

1 Bộ bàn ghế xalon gỗ CCDC Chiếc 1 2005 4,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

KV 3

2 Máy in Fuji xerox P265d CCDC Chiếc 1 2015 5,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

3 Két sắt CCDC Chiếc 1 2011 2,100,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

4 Ghế gấp CCDC Chiếc 20 2011 8,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

5 Tủ sắt hai cánh CCDC Chiếc 5 2015 14,900,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

6 Ghế lãnh đạo CCDC Chiếc 1 2017 2,900,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

7 Ghế Văn phòng CCDC Chiếc 3 2017 1,800,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

8 Màn hình máy vi tính CCDC Chiếc 1 2019 2,900,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

9 Máy in HP Laser A4(2018) CCDC Chiếc 3 2018 20,691,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

10 Bàn họp HP CCDC Chiếc 1 2013 9,890,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

Tổng cộng 45 0 260,957,000 0 0
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